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Nguyên liệu: 
1. Kim móc 2 – 2.5mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu, bông bi nhồi thú , len hồng nhạt làm mũi, 
mắt thú 6mm  
3. Len Jeans (50g/160m) 

-Màu trắng 01  (Màu A) 
-Màu vàng đất 84  (Màu B) 
-Màu nâu 70 (Màu C) 

-Màu đỏ 90 (Màu D) 
-Màu hồng 83 (Màu E) 
-Màu xanh 52 (Màu F) 

Kí hiệu 
MR:Vòng tròn ma thuật  
X: Mũi đơn 
V: Mũi tăng 
Sl: mũi trượt 

^: Mũi giảm 
Ch: Mũi bính  
BLO: Móc ở cạnh sau  
FLO: Móc ở cạnh trước 

   F: Mũi kép đơn 
Đốm mắt(x2): Màu A 

1.MR: 8X , sl  
2. 1ch, 1X, (1T, 1F) móc chung chân , (1F, 1T) móc chung chân, 1X,sl 

Đầu: Màu B 
1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3. (1X,1V)*6=18 
4. (2X,1V)*6=24 
5. (3X,1V)*6=30 
6. (4X,1V)*6=36 
7. (5X,1V)*6=42 
8. (6X,1V)*6=48 
9. (15X,1V)*3=51 
10. 51X=51 
11. (16X,1V)*3=54 
12-15. 54X=54 

16. (12X,3V,12X)*2=60 
17-21. 60X=60 
22. 13X,3^,24X,3^,11X=54 
23. 12X,3^,20X,3^,10X=48 
24. (4X,1^)*8=40 
25. (3X,1^)*8=32 
Gắn 2 mắt vào giữa hàng 17-
18, cách nhau 11X 
26. (2X,1^)*8=24 
27. (2X,1^)*6,Slst=18 
Nhồi bông, cắt len. 
Khâu lông mày trên mắt 

 

Gắn mắt ở hàng thứ 16-17, 2 mắt cách nhau 11 mũi  

  
Mõm: Màu A 

1.Móc 4ch, quay lại móc từ 
chân bính thứ 2: 1V, 1X, 3X 
chung chân, 2X, sl = 8  
2.1ch, 2V, 1X, 3V, 1X, 1V ,sl 
= 14  
3. 1ch, (1X, 1V)*2, 1X, (1X, 
1V)*3, 2X, 1V, sl = 20  
4. 1ch, 20X, sl = 20  
Màu C: 
5. 1ch, 20X , sl = 20  
6. 1ch, 7X, 6ch, từ chân 
móc thứ 2: 5T, 1X tiếp theo 

 
của phần mõm, 6X, sl 
Kết thúc , nhồi bông vào 
phần mõm , khâu phần 
mõm vào hàng 11-21  

 
Phần mũi: Màu D 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 6  
3. (2X, 1V)*3 = 9  

 

 

 

Tuần Lộc Cinnamon 

 

Tai mặt ngoài (x2): Màu B 
1.Móc 6ch , quay lại , móc từ chân bính thứ 2 : 1V, 3X, 3X 
chung chân , 4X = 12  
2. 2V, 3X, 3V, 3X, 1V = 18  
3. (1X, 1V)*2, 3X, (1X, 1V)*3, 4X, 1V = 24  
4. 5X, 1V, 6X, 1T, (2T chung chân)*2, 1T, 7X, 1V = 28  
Kết thúc 

 
Tai mặt trong (x2): Màu A  

1,Móc 6ch , quay lại , móc từ chân bính thứ 2: 1V, 3X, 3X 
chung chân , 4X = 12  
2. 2V, 3X, 3V, 3X, 1V = 18  
3. (1X, 1V)*2, 3X, (1X, 1V)*3, 4X, 1V = 24  
Đổi sang màu B: 
4. 5X, 1V, 6X, 1T, (2T chugn chân)*2, 1T, 7X, 1V = 28  
5. Ghép với mảnh tai ngoài móc qua 2 mảnh: 5X, 1V, 8X, 1T, 
(1T,1F) chung chân , (1F, 1T) chung chân , 1T, 9X, 1V =  32  

 
Sừng (x2): Màu C 

Móc 2 phần: 
Phần 1:  
1.MR: 6X = 6  
2. (1X, 1V)*3 = 9  
3-5. 9X = 9  
Kết thúc  
Phần 2: 
1.MR: 6X = 6  
2. (1X, 1V)*3 = 9 

 
 

 
 

3. 9X = 9  
4. Móc phần 2 với phần 1 bằng 1X, 8X phần 1, 9X phần 2 = 18 
5. (4X, 1^)*3 = 15  
6. (3X, 1^)*3 = 12  
7. (4X, 1^)*2 = 10  
8-9. 10X = 10 

Kết thúc . Làm tương tự cái thứ 2  
Má (x2): Màu E 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  

Thân: màu B 
1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24  
5. (3X, 1V)*6 = 30  
6. (4X, 1V)*6 = 36  
7. (5X, 1V)*6 = 42  
8-13. 42X = 42  

14. 8X, (1^, 3X)*5, 1^, 7X = 36  
15. 36X = 36  
16. 8X, (1^, 3X)*5, 1^, 7X = 36  
17. 30X = 30  
18. (3X, 1^)*6 = 24  
19. 24X = 24  
20. (2X, 1^)*6 = 18  
21. 18X = 18 

Kết thúc  
Tay (x2): Màu C 

1.MR: 7X = 7  
2. 7V = 14  
3. BLO: 14X = 14  
4. 14X = 14  
5. 6X, 1^, 6X = 13  
6. 13X = 13  

Màu B: 
7. 6X, 1^, 5X = 12  
8-11. 12X = 12  
12. 1^, 10X = 11  
13. (2T chung chân)*11 = 22  
14. 11^ = 11 

 
 

15. 1^, 9X = 10  
16-17. 10X = 10  
 

18. 1^, 8X = 9  
19-20. 9X = 9  
21. (1X, 1^)*3 = 6 

Gập 2 cạnh móc các mũi đơn khép kín  
 
Chân (x2): Màu C 

1.MR: 7X = 7  
2. 7V = 14  
3. (1X, 1V)*7 = 21  
4. BLO: 21X = 21  
5. 9X, 1^, 10X = 20  
6. 8X, 2^, 8X = 18  
7. 7X, 2^, 7X = 16  
Màu B: 
8-10. 16X = 16  
11. 1^, 14X = 15  

12-13. 15X = 15  
14. 1^, 13X = 14  
15. 14X = 14  
16. 3X, 1^, 6X, 1^, 1X = 12  
17. (2X, 1^)*3 = 9  
18. (1X, 2V)*3 = 15  
19. 1X, 1^, 12X = 14  
20. 4X, 1^, 5X, 1^, 1X = 12  
21-22. 12X = 12  
23. (1X, 1^)*4 = 8 

Gập 2 cạnh móc các mũi đơn khép kín  
 
Đuôi: Màu B 

1.MR: 6X , sl  
2. 1ch, (1X,3X chung chân)*3, sl = 12  
3. 1ch, 2X, 3X chung chân, 3T, 3T chung chân, 3T, 3X chung 
chân, sl = 18  
kết thúc  

 
Bụng: Màu A  

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24  
5. 1X, (1V, 3X)*5, 1V, 2X = 30 
Kết thúc 

 
Đốm (x3): Màu A 

1.MR: 6X = 6  
Kết thúc. 

Khăn: Màu F  
1.Móc 4ch, quay lại móc từ 
chân bính thứ 3: 2T, quay lại 
= 2  
2. 2ch, (2T chung chân)*2 , 
quay lại = 4  
3-75. 2ch, 4T, quay lại  = 4  
76. 2ch, 2T^ 
Sau đó làm tua rua khăn.  

 
 
 

 

http://www.lenlenlenlen.com/

